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và công nghệ.

Điều 3. Lĩnh vực giám định tư pháp về khoa học và công nghệ

1. Giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là việc giám

định về nội dung chuyên môn, chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước

của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo quy định

của pháp luật.

2. Lĩnh vực giám định tư pháp về khoa học và công nghệ bao gồm các

chuyên ngành giám định như sau:

a) Hoạt động khoa học, công nghệ;

b) Đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ;

c) Khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

d) Phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

đ) Sở hữu trí tuệ;

e) Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

g) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân;

h) Bưu chính;

i) Viễn thông;

k) Tần số vô tuyến điện;

1) Công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số;

m) Chuyển đổi số;

n) Kinh tế số, xã hội số;

o) Giao dịch điện tử;

p) Chuyên ngành giám định tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo

quy định của pháp luật.

Chương II

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO

VỤ VIỆC, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRONG
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LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MỤC 1. GIÁM ĐỊNH VIẾN TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

2. Tiêu chuẩn “Có trình độ đại học trở lên” quy định tại điểm b khoản 1

Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở
giáo dục của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục

nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam phù hợp với

chuyên môn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp thuộc một trong các chuyên

ngành giám định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 3

của Thông tư này.

3. Tiêu chuẩn “đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào

tạo từ đủ 05 năm trở lên” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư

pháp là có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được

đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày được tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm

việc đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, phù hợp với lĩnh vực giám định

tư pháp mà người đó được bổ nhiệm.

4. Tiêu chuẩn “Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ

giám định tư pháp” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp

là có Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp

vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được tổ chức có thẩm

quyền cấp theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

5. Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Giám định

tư pháp không được bỗ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ.

6. Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm

giám định viên theo từng chuyên ngành được quy định tại Điều 3 Thông tư này.

7. Người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ có thể được bổ nhiệm một hoặc nhiều chuyên ngành theo

quy định tại Điều 3 Thông tư này khi có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1

C
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Điều 10 Luật Giám định tư pháp và Điều 4 Thông tư này.

Điều 5. Bồ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định bổ nhiệm và

cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa

học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành quyết định

bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

tại địa phương.

2. Việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định

của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, cụ thể
như sau:

a) Tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn người có đủ tiêu

chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm

và cấp thẻ giám định viên tư pháp (bản điện tử hoặc bản giấy) theo quy định tại
khoản 4 Điều này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa

chọn và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm và cấp
thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ

hồ sơ theo quy định; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý
do;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ

giám định viên tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ

sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp trong

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định

viên tư pháp được ban hành;

đ) Vụ Tổ chức cán bộ lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp được bổ

nhiệm và cấp thẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (gồm họ và tên, ngày sinh,

nơi công tác hoặc nơi cư trú, lĩnh vực hoặc chuyên ngành chuyên môn, số thẻ

giám định viên) đến Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ để đăng tải

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên;

e) Trung tâm Truyển thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng tải

danh sách giám định viên tư pháp được bổ nhiệm và cấp thẻ trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
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trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

3. Việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại địa phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy

định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn

người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư này, tiếp nhận hồ sơ của

người đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong

thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp từ

chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định bổ nhiệm và cấp
thẻ giám định viên tư pháp tại địa phương trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Sở Tư pháp thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám

định viên tư pháp;

d) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập và gửi danh sách giám
định viên tư pháp được bổ nhiệm và cấp thẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

tại địa phương (gồm họ và tên, ngày sinh, nơi công tác hoặc nơi cư trú, lĩnh vực

hoặc chuyên ngành chuyên môn, số thẻ giám định viên) đến tổ chức có thẩm

quyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủỵy ban nhân dân tỉnh, thành
phố, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Tổ chức cán bộ) và Bộ Tư

pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm và cấp

thẻ giám định viên;

đ) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách giám định viên tư pháp được

bổ nhiệm và cấp thẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương trên
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

4. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp và mẫu thẻ

giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy

định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

Điều 6. Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ

1. Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bị miễn

nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong các trường hợp theo quy định
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tại khoản 4 và khoản 5 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định miễn nhiệm và thu hồi

thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học

và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định miễn nhiệm

và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại
địa phương.

3. Việc miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy

định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp,
cụ thể như sau:

a) Giám định viên tư pháp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 và

khoản 5 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và

Công nghệ quản lý giám định viên tư pháp có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị

miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ (bản giấy hoặc bản điện tử) theo quy định tại

khoản 5 Điều này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám

định viên tư pháp tại Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 05 ngày làm việc

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp từ chối thì thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định miễn nhiệm và thu hồi

thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được

hồ sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc thu hồi thẻ giám định viên tư pháp

trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ

giám định viên tư pháp được ban hành;

đ) Vụ Tổ chức cán bộ cập nhật thông tin giám định viên tư pháp bị miễn

nhiệm và thu hồi thẻ vào danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và gửi đến Trung tâm Truyền

thông khoa học và công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng
thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh, cập nhật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể

từ ngày có quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên;

e) Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng tải

danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được

cập nhật, điều chỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
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trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

4. Việc miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại địa phương được thực hiện theo quy định của Chính

phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Giám định viên tư pháp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 và

khoản 5 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, tổ chức quản lý giám định viên có trách

nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương (bản giấy hoặc bản điện tử)

theo quy định tại khoản 5 Điều này gửi Sở Khoa học và Công nghệ;

b) Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất ý kiến với Sở Tư pháp, đề nghị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định miễn nhiệm và thu

hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở địa phương

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp

từ chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định miễn nhiệm và

thu hồi thẻ giám định viên tư pháp tại địa phương trong thời hạn 02 ngày làm việc

kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ;

d) Sở Tư pháp thực hiện việc thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong thời

hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định miễn nhiệm và thu hồi
thẻ giám định viên tư pháp;

đ) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cập nhật thông tin giám định

viên tư pháp bị miễn nhiệm và thu hồi thẻ vào danh sách giám định viên tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương và gửi đến tổ chức có thẩm

quyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

phố, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Tổ chức cán bộ) và Bộ Tư

pháp để điều chỉnh, cập nhật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết
định miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên;

e) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương đã được điều chỉnh, cập nhật trên

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

5. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định

chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

Điều 7. Bỗ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực
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khoa học và công nghệ

1. Người bị miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ được xem xét, bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong

các trường hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm lại và cấp
thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học

và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định bổ nhiệm lại

và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa

phương.

3. Việc bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định
của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, cụ thể
như sau:

a) Tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở yêu cầu của người

có nguyện vọng bổ nhiệm lại giám định viên tư pháp theo quy định tại khoản 6

Điều 11 Luật Giám định tư pháp, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại và cấp thẻ

giám định viên tư pháp (bản điện tử hoặc bản giấy) theo quy định tại khoản 5 Điều

này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên tư

pháp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm lại và cấp
thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được

hồ sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp trong

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám

định viên tư pháp được ban hành;

đ) Vụ Tổ chức cán bộ cập nhật thông tin giám định viên được bổ nhiệm lại

và cấp thẻ vào danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ và gửi đến Trung tâm Truyền thông khoa học

và công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư

pháp để lập danh sách chung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết
định bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên;

e) Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng tải

danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ
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Khoa học và Công nghệ đã được điều chỉnh, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử

của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được danh sách.

4. Việc bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại địa phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy

định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại và cấp
thẻ giám định viên tư pháp theo quy định tại khoản 4 Điều này, chủ trì, phối hợp

với Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bổ nhiệm lại
và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ theo quy định;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định bổ nhiệm lại và

cấp thẻ giám định viên tư pháp tại địa phương trong thời hạn 02 ngày làm việc kể

từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Sở Tư pháp thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám

định viên tư pháp;

d) Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật thông tin giám định viên được bổ

nhiệm lại và cấp thẻ vào danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại địa phương và gửi đến tổ chức có thẩm quyền để đăng tải

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đồng thời gửi

Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Tổ chức cán bộ) và Bộ Tư pháp để điều chỉnh,
cập nhật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm lại

và cấp thê giám định viên;

đ) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương đã được điều chỉnh, cập nhật trên

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chi

tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

Điều 8. Cấp lại thể giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ

1. Thẻ giám định viên tư pháp được cấp lại trong các trường hợp theo quy
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định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

2. Vụ Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư

pháp và tham mưu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lại thẻ giám định

viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;

Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp và tham
mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp lại thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chi

tiết khoản 8 Điều 11 Luật Giám định tư pháp.

MỤC 2. NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Điều 9. Tiêu chuẩn công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Tiêu chuẩn công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh
vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật

Giám định tư pháp.

2. Trường hợp người không đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13

Luật Giám định tư pháp nhưng có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và

kỹ năng chuyên môn ở lĩnh vực, chuyên ngành cần giám định thì có thể được xem

xét, lựa chọn, công nhận là người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ.

3. Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật Giám định

tư pháp không được công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ.

Điều 10. Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận người giám

định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học

và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận

người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại

địa phương.

2. Việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy

định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư pháp,



11

cụ thể như sau:

a) Tổ chức thuộc Bộ căn cứ vào nhu cầu giám định thực tế của hoạt động

tố tụng, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Thông tư này, lập 01

bộ hồ sơ (bản giấy hoặc bản điện tử) theo quy định tại khoản 4 Điều này đề nghị
công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, gửi Vụ Tổ chức cán bộ;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét, trình Bộ

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận người giám định tư pháp

theo vụ việc trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy

định; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận người giám

định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong thời hạn 03

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ lập và gửi danh sách người giám định tư pháp theo

vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (gồm họ và tên, ngày sinh, nơi công

tác hoặc nơi cư trú, lĩnh vực hoặc chuyên ngành chuyên môn, kinh nghiệm trong

hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp) đến Trung tâm Truyền

thông khoa học và công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa

học và Công nghệ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể

từ ngày có quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc;

đ) Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng tải

danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

3. Việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại địa phương được thực hiện theo quy định của Chính

phủ quy định chỉ tiết khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nhu cầu giám định thực tế của

hoạt động tố tụng ở địa phương, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người

có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 của Thông tư này, tiếp nhận hồ sơ của người

đề nghị công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, đề nghị Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ

việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương trong thời hạn 10 ngày

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp từ chối thì thông báo

bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận người
giám định tư pháp theo vụ việc tại địa phương trong thời hạn 03 ngày làm việc kể
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từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Sở Khoa học và Công nghệ lập và gửi danh sách người giám định tư

pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương (gồm họ

và tên, ngày sinh, nơi công tác hoặc nơi cư trú, lĩnh vực hoặc chuyên ngành chuyên

môn, kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp)

đến tổ chức có thẩm quyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ

chức cán bộ) và Bộ Tư pháp để lập danh sách chung trong thời hạn 01 ngày làm

việc kể từ ngày có quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc;

d) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo

vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương trên Cổng thông tin

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong thời hạn 01 ngày làm việc kể

từ ngày nhận được danh sách.

4. Hồ sơ đề nghị công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chi

tiết khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư pháp.

Điều 11. Hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Người giám định tư pháp theo vụ việc bị hủy bỏ công nhận trong các

trường hợp theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 14 Luật Giám định tư pháp.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định hủy bỏ công nhận

người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại

Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định
hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học

và công nghệ tại địa phương.

3. Việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo

quy định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư

pháp, cụ thể như sau:

a) Hằng năm, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát danh sách người

giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do mình

quản lý. Trường hợp phát hiện người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc một

trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 14 Luật Giám định tư pháp hoặc

tiếp nhận yêu cầu được hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo nguyện

vọng cá nhân thì lập 01 bộ hồ sơ (bản giấy hoặc bản điện tử) theo quy định tại

khoản 5 Điều này, gửi Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị hủy bỏ công nhận người giám
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định tư pháp theo vụ việc;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp danh

sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc một trong các trường hợp quy

định tại khoản 1 Điều này trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định

hủy bỏ công nhận trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hổ sơ theo

quy định;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định hủy bỏ công nhận
người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ cập nhật thông tin hủy bỏ công nhận người giám định

tư pháp theo vụ việc vào danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ và gửi đến Trung tâm Truyền thông khoa học và

công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư

pháp để điều chỉnh, cập nhật trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày có quyết

định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc;

đ) Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ đăng tải danh sách người

giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được

điều chỉnh, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ

trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

4. Việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc tại địa

phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chỉ tiết khoản 8

Điều 14 Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở
Tư pháp rà soát danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại địa phương. Trường hợp phát hiện người giám định tư

pháp theo vụ việc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 14

Luật Giám định tư pháp hoặc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu được hủy bỏ công nhận

người giám định tư pháp theo nguyện vọng cá nhân thì Sở Khoa học và Công

nghệ lập hồ sơ (bản giấy hoặc bản điện tử) theo quy định tại khoản 5 Điều này,

tổng hợp danh sách và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định

hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 05 ngày

kể từ ngày nhận được yêu cầu;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định hủy bỏ công nhận

người giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày

nhận được hồ sơ;

c) Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật thông tin hủy bỏ công nhận người
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giám định tư pháp theo vụ việc vào danh sách người giám định tư pháp theo vụ

việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương và gửi đến tổ chức có

thẩm quyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và

Bộ Tư pháp để điều chỉnh, cập nhật trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày

có quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc;

d) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo

vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương đã được điều chinh,

cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong

thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

5. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy

định chi tiết khoản 8 Điều 14 Luật Giám định tư pháp.

MỤC 3. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Điều 12. Điều kiện công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Tiêu chuần công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật

Giám định tư pháp.

2. Đội ngũ cán bộ chuyên môn đảm bảo cho việc thực hiện giám định tư

pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều

18 Luật Giám định tư pháp là đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng quy định tại

khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc bảo đảm cho việc

thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định

tại điểm d khoản 1 Điều 18 Luật Giám định tư pháp là có trang thiết bị bảo quản,

lưu giữ đối tượng, hồ sơ, tài liệu giám định và trang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu

thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và
pháp luật khác có liên quan.

Điều 13. Công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận tổ chức
giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoа
học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công
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nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ tại địa phương.

2. Việc công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy

định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 Điều 19 của Luật Giám định tư

pháp, cụ thể như sau:

a) Các tổ chức chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ vào

nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng, lập 01 bộ hồ sơ (bản giấy hoặc

bản điện tử) theo quy định tại khoản 4 Điều này gửi Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị

công nhận tổ chức giám định theo vụ việc;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét, lựa chọn

tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này,

trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận tổ chức giám

định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong thời hạn 10

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp từ chối thì phải có văn
bản trả lời và nêu rõ lý do;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công nhận tổ chức
giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận

được hồ sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ lập và gửi danh sách tổ chức giám định tư pháp theo

vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (gồm tên tổ chức; số, ngày, tháng,

năm thành lập; địa chỉ tổ chức; lĩnh vực hoặc chuyên ngành chuyên môn; kinh

nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp) đến Trung

tâm Truyền thông khoa học và công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử

của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp trong thời hạn 01 ngày

làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ

việc;

đ) Trung tâm Truyển thông khoa học và công nghệ có trách nhiệm đăng tải

danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

3. Việc công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực

khoa học và công nghệ tại địa phương được thực hiện theo quy định của Chính

phủ quy định chi tiết khoản 5 Điều 19 của Luật Giám định tư pháp, cụ thể như
sau:

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, căn cứ vào



16

nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng ở địa phương lựa chọn tổ chức

chuyên môn có đủ điều kiện quy định tại Điều 12 của Thông tư này, yêu cầu các

tổ chức lập 01 bộ hồ sơ (bản giấy hoặc bản điện tử) để nghị công nhận tổ chức

giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ gửi về Sở

Khoa học và Công nghệ;

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xem xét hồ

sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận tổ
chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa

phương trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp từ chối thì

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận tổ chức

giám định tư pháp theo vụ việc tại địa phương trong thời hạn 03 ngày làm việc kể

từ ngày nhận được hồ sơ;

d) Sở Khoa học và Công nghệ lập và gửi danh sách tổ chức giám định tư

pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương (gồm tên

tổ chức; số, ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ tổ chức; lĩnh vực hoặc chuyên

ngành chuyên môn; kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám

định tư pháp) đến tổ chức có thẩm quyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử

của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

(qua Vụ Tổ chức cán bộ) và Bộ Tư pháp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ

ngày có quyết định công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

đ) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách tổ chức giám định tư pháp
theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương trên Cổng thông

tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong thời hạn 01 ngày làm việc

kể từ ngày nhận được danh sách.

4. Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định

chi tiết khoản 5 Điều 19 Luật Giám định tư pháp.

Điều 14. Hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định hủy bỏ công nhận tổ

chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ

Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định
hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học

và công nghệ tại địa phương.

2. Việc hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại Bộ
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Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định

chi tiết khoản 5 Điều 19 của Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Hằng năm, tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm rà

soát danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc do mình quản lý. Trường

hợp phát hiện tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc không còn đủ tiêu chuẩn

quy định tại Điều 12 của Thông tư này có văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị

hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp danh

sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc không còn đủ điều kiện theo quy định

tại Điều 12 của Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết
định hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 05

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

c) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định hủy bỏ công nhận tổ

chức giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày

nhận được hồ sơ;

d) Vụ Tổ chức cán bộ cập nhật thông tin hủy bỏ công nhận tổ chức giám

định tư pháp theo vụ việc vào danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và gửi đến Trung tâm Truyền thông khoa

học và công nghệ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi

Bộ Tư pháp để điều chỉnh, cập nhật trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày

có quyết định hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

đ) Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ đăng tải danh sách tổ

chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã

được điều chỉnh, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công

nghệ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

3. Việc hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại địa

phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định chỉ tiết khoản 5
Điều 19 của Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:

a) Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm rà soát danh sách

tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc do mình quản lý. Trường hợp phát hiện tổ

chức giám định tư pháp theo vụ việc không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều

12 Thông tư này có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị hủy bỏ công nhận tổ chức

giám định tư pháp theo vụ việc;

b) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp danh sách

tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc không còn đủ điều kiện theo quy định tại
Điều 12 Thông tư này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định
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hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 05 ngày

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định hủy bỏ công nhận

tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày

nhận được hồ sơ;

d) Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật thông tin hủy bỏ công nhận tổ chức

giám định tư pháp theo vụ việc vào danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ

việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương và gửi đến tổ chức có

thẩm quyền để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và

Bộ Tư pháp để điều chỉnh, cập nhật trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày

có quyết định hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

đ) Tổ chức có thẩm quyền đăng tải danh sách tổ chức giám định tư pháp

theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương đã được điều

chỉnh, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

4. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy

định chi tiết khoản 5 Điều 19 Luật Giám định tư pháp.

Điều 15. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Thời gian bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo thời gian quy định tại Chương

trình khung, nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp
do Bộ Tư pháp ban hành và yêu cầu của chuyên ngành giám định tư pháp trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện dưới hình thức khóa bồi

dưỡng ngắn hạn tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến.

3. Nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được xây dựng trên cơ sở Chương trình

khung, nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp do

Bộ Tư pháp ban hành và quy định về nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực
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khoa học và công nghệ được quy định tại Thông tư này, bao gồm:

a) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp;

b) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ chuyên

môn về từng lĩnh vực;

c) Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ.

4. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám

định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ quy định tại khoản 3 Điều này,

Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với tổ chức chuyên

môn của Bộ Tư pháp để xây dựng chương trình bồi dưỡng cụ thể và thiết kế mẫu

Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

5. Người học được cơ sở đào tạo cấp Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức

pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

khi đáp ứng đủ các yêu cầu theo chương trình bổi dưỡng.

6. Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định

tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là một trong những điều kiện để bổ

nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy
định của Luật Giám định tư pháp.

7. Kinh phí bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức

thực hiện việc bồi dưỡng và cấp Giấy Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật

và nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo đúng

quy định tại Điều này; báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Pháp chế) định

kỳ vào ngày 20 tháng 12 hằng năm về kết quả khóa đào tạo, số học viên, số chứng

chỉ đã cấp, công tác tổ chức, quản lý đào tạo.

Chương III

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH, ÁP DỤNG QUY CHUẢN

CHUYỂN MÔN, CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 16. Thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ

1. Điều kiện thành lập hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học
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và công nghệ:

a) Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được

thành lập trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Giám định tư pháp;

b) Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại

Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định
thành lập. Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại

địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập.

2. Việc thành lập hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ được thực hiện như sau:

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lựa chọn giám định

viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp với nội dung trưng cầu giám

định, trình Bộ trưởng quyết định thành lập hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ theo Biểu mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo

Thông tư này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giám định của Hội đồng giám
định;

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn

giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại địa phương phủ hợp với nội dung trưng cầu giám định, trình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập hội đồng giám

định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Biểu mẫu 02 tại Phụ lục

II ban hành kèm theo Thông tư này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giám định

của Hội đồng giám định;

3. Thành phần, số lượng thành viên và cơ chế hoạt động của hội đồng giám

định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại

khoản 3 Điều 33 Luật Giám định tư pháp.

4. Nguyên tắc thành lập, hoạt động và kết luận của Hội đồng giám định tư

pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của

Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều 33 của Luật Giám định tư pháp.

Điều 17. Quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Quy chuẩn chuyên môn được áp dụng cho hoạt động giám định trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Giám định tư pháp

là các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ

thuật, yêu cầu kỹ thuật, các loại quy trình, định mức khác do tổ chức có thẩm

quyền ban hành trong từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành cụ thể của lĩnh
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vực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động giám định tư pháp.

Điều 18. Chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ

1. Chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được

thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Giám định tư pháp, Pháp lệnh số

05/2024/UBTVQH15 ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban thường vụ Quốc

hội về chi phí tố tụng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ quyết định trưng cầu
giám định tư pháp được giao, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để bố trí kinh

phí và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho hoạt động giám định tư pháp tại

Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán, bố trí kinh phí và điều kiện cần

thiết khác đảm bảo cho hoạt động giám định tư pháp tại Sở Khoa học và Công

nghệ.

Điều 19. Chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám
định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ cho người thực hiện giám định tư pháp được thực hiện theo quy định tại

Điều 41 Luật Giám định tư pháp, Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng

4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và

các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thuộc Bộ Khoa học và

Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định hoặc

tích cực tham gia hoạt động giám định thì được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ khen thưởng theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức chuyên môn

hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khen thưởng theo đề nghị của Sở

Khoa học và Công nghệ và tổ chức có liên quan.

3. Tổ chức của người thực hiện giám định tư pháp có trách nhiệm bảo đảm

thời gian và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định; chủ trì,

phối hợp với tổ chức có liên quan đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khen thưởng đột xuất đối với

người làm giám định của tổ chức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định hoặc

tích cực tham gia hoạt động giám định.

4. Tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ quyết định trưng cầu

giám định tư pháp được giao, phối hợp với Vụ Kể hoạch - Tài chính lập dự toán

đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm kinh phí chỉ trả đầy đủ tiền
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bồi dưỡng giám định tư pháp cho người giám định tư pháp, người giúp việc cho

người giám định tư pháp tại tổ chức.

Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán và bảo đảm kinh phí chi trả đầy đủ

tiền bồi dưỡng giám định tư pháp cho người giám định tư pháp, người giúp việc
cho người giám định tư pháp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương IV

TIẾP NHẬN TRƯNG CẦU, THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 20. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, tổ
chức chuyên môn, người giám định tư pháp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có

trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp dưới dạng văn

bản giấy hoặc văn bản điện tử và thực hiện việc giám định trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm

quyền tiến hành tố tụng ở cấp trung ương trưng cầu theo các trường hợp được quy

định tại khoản 2 Điều 28 Luật Giám định tư pháp hoặc cấp tỉnh trưng cầu nếu

vượt quá khả năng của tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp ở địa

phương hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, tổ

chức chuyên môn, người giám định tư pháp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ từ

chối thực hiện giám định tư pháp, không được thực hiện giám định tư pháp trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 38 Luật Giám định tư pháp

hoặc do nội dung trưng cầu giám định không thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 3
của Thông tư này hoặc do trình tự tiếp nhận không phù hợp với quy định tại Điều

này.

3. Việc tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học

và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo trình tự, thủ tục

như sau:

a) Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp tiếp nhận trưng cầu
giám định tư pháp:

a1) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định
trưng cầu, yêu cầu giám định, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đề xuất Lãnh đạo Bộ
phân công nhiệm vụ cho tổ chức chuyên môn phù hợp với nội dung trưng cầu

giám định thực hiện nghiên cứu, tham mưu cụ thể việc tiếp nhận hoặc từ chối thực
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hiện giám định; trường hợp nội dung trưng cầu giám định có liên quan đến nhiều

tổ chức chuyên môn thì đề xuất phải xác định rõ tổ chức chủ trì và tổ chức phối
hợp trong việc tham mưu tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định hoặc từ chối

tiếp nhận trưng cầu giám định;

a2) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phân công của

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chuyên môn được giao nhiệm vụ

có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức có liên quan tham mưu, trình Lãnh

đạo Bộ (đồng thời gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp) phương án cụ thể về việc tiếp
nhận trưng cầu hoặc từ chối thực hiện giám định. Trường hợp tiếp nhận trưng cầu

giám định thì phương án tiếp nhận trưng cầu phải kèm dự thảo văn bản của Bộ

tiếp nhận giám định hoặc cử người thực hiện giám định trong trường hợp quyết

định trưng cầu giám định yêu cầu cử người, dự thảo quyết định của Bộ thành lập

tổ giám định theo Biểu mẫu 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

trong trường hợp tiếp nhận thực hiện giám định và có từ 02 người trở lên tham

gia giám định. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu giám định hoặc từ chối
thực hiện giám định thì phương án từ chối phải kèm dự thảo văn bản từ chối trong

đó nêu rõ lý do từ chối;

a3) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án

trình, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc tiếp nhận
trưng cầu giám định hoặc từ chối thực hiện giám định.

b) Trường hợp trưng cầu giám định được gửi trực tiếp đến tổ chức giám

định tư pháp theo vụ việc hoặc tổ chức chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công

nghệ:

b1) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định
trưng cầu giám định, yêu cầu giám định, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

hoặc tổ chức chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và công nghệ có trách nhiệm giao

tổ chức hoặc công chức, viên chức có chuyên môn phù hợp xem xét, tham mưu

tiếp nhận trưng cầu hoặc từ chối thực hiện giám định;

b2) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công của Lãnh

đạo, tổ chức hoặc công chức, viên chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tham

mưu, trình Lãnh đạo phương án cụ thể về việc tiếp nhận trưng cầu hoặc từ chối

thực hiện giám định. Trường hợp tiếp nhận trưng cầu giám định thì phải kèm dự

thảo văn bản tiếp nhận, cử người thực hiện giám định nếu quyết định trưng cầu
có yêu cầu cử người và dự thảo văn bản giao cá nhân, tổ chức thực hiện việc giám

định. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu giám định hoặc từ chối thực hiện

giám định thì phải có dự thảo văn bản trả lời cơ quan trưng cầu về việc từ chối
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b3) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình,

Lãnh đạo tổ chức xem xét, quyết định việc tiếp nhận trưng cầu giám định hoặc từ

chối thực hiện giám định.

c) Trường hợp trưng cầu giám định được gửi đích danh người giám định tư

pháp, công chức, viên chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng
cầu giám định, người giám định tư pháp, công chức, viên chức tại Bộ Khoa học

và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định

tư pháp hoặc từ chối thực hiện giám định, gửi văn bản cho người trưng cầu và báo

cáo Lãnh đạo tổ chức chủ quản biết, tạo điều kiện cho việc thực hiện giám định.

Điều 21. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định trong lĩnh vực khoa

học và công nghệ tại địa phương

1. Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc,

người giám định tư pháp ở địa phương có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận hồ sơ

trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện

tử và thực hiện việc giám định ở địa phương mình do cơ quan có thẩm quyền tiến

hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở địa phương hoặc trung

ương trưng cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Giám định tư pháp.

2. Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc,
người giám định tư pháp ở địa phương từ chối thực hiện giám định tư pháp, không

được thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy

định tại Điều 38 Luật Giám định tư pháp hoặc nội dung trưng cầu giám định không

thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Thông tư này hoặc không phù hợp với quy

định tại Điều này.

3. Việc tiếp nhận và thực hiện giám định trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ tại địa phương được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp tiếp nhận trưng

cầu, yêu cầu giám định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được

quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu giám định, Sở Khoa học và Công nghệ

giao tổ chức thuộc Sở làm đầu mối xem xét, tham mưu tiếp nhận ban đầu việc

trưng cầu giám định, yêu cầu giám định. Trường hợp tiếp nhận trưng cầu giám

định thì gửi kèm dự thảo văn bản tiếp nhận hoặc văn bản cử người thực hiện giám

định trong trường hợp có yêu cầu cử người, dự thảo quyết định thành lập tổ giám

định theo Biểu mẫu 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này trong trường

hợp có từ 02 người tham gia giám định. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu
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giám định hoặc từ chối thực hiện giám định thì gửi kèm dự thảo văn bản từ chối,

trong đó nêu rõ lý do từ chối.

b) Trường hợp tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư

pháp hoặc cá nhân, tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở

địa phương trực tiếp tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định: Trong thời hạn 05

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định của

cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tổ tụng,

các tổ chức, cá nhân này có trách nhiệm xem xét, tham mưu bằng văn bản việc

tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định, trong đó nêu rõ
thông tin người thực hiện giám định hoặc lý do từ chối tiếp nhận giám định.

Điều 22. Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ

1. Việc giám định theo trưng cầu, yêu cầu trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ được thực hiện theo quy trình như sau:

a) Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu hoặc yêu cầu giám định;

b) Chuẩn bị giám định;

c) Thực hiện giám định;

d) Kết luận giám định;

đ) Trả kết luận giám định;

e) Lập, lưu và bảo quản hồ sơ giám định.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Sơ đồ quy trình giám định trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ (Phụ lục I).

Điều 23. Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phối hợp với người trưng cầu, yêu

cầu giám định để giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật,

mẫu vật liên quan (nếu có).

2. Việc giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật,

mẫu vật liên quan (nếu có) được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch

vụ bưu chính (có ký giao nhận hoặc phiếu gửi) hoặc trực tuyến trên môi trường

điện tử theo quy định tại Điều 29 của Luật Giám định tư pháp và phải lập thành

biên bản theo Biểu mẫu 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư

này.

3. Trường hợp hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu
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vật liên quan (nếu có) được niêm phong thì trước khi mở phải kiểm tra niêm phong

và lập biên bản mở niêm phong theo Biểu mẫu 04 quy định tại Phụ lục II ban hành

kèm theo Thông tư này. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp có quyền

từ chối nhận nếu phát hiện niêm phong bị rách hoặc có dấu hiệu bị thay đổi.

Điều 24. Chuẩn bị giám định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, trên cơ sở nội dung trưng cầu, yêu cầu

giám định và hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu kèm theo, cá nhân, tổ

chức thực hiện giám định xác định sơ bộ nội dung chuyên môn, công việc cần

thực hiện; yêu cầu người trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp bồ sung (tối đa
01 lần) các hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu cần thiết cho việc giám

định trong trường hợp chưa được cung cấp đầy đủ.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cá nhân,

tổ chức thực hiện giám định lập đề cương giám định bao gồm các nội dung cơ bản

sau:

a) Đối tượng hoặc nội dung cần giám định và phạm vi giám định; thời gian

dự kiến hoàn thành việc giám định;

b) Xác định phương pháp thực hiện giám định, các quy chuẩn chuyên môn

được áp dụng;

c) Xác định nội dung, chi tiết cần xác minh hoặc khảo sát đối tượng giám

định phục vụ cho việc giám định (nếu cần thiết);

d) Dự kiến phương tiện, vật tư, trang thiết bị được sử dụng (nếu có);

đ) Dự kiến chi phí cần cho việc thực hiện giám định; tạm ứng và thanh toán

chi phí giám định;

e) Các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định.

3. Trường hợp cần thiết, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định gửi lấy ý

kiến người trưng cầu, yêu cầu giám định. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được văn bản, người trưng cầu, yêu cầu giám định có trách nhiệm gửi

văn bản trả lời đối với đề cương giám định.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cá nhân,

tổ chức thực hiện giám định lập dự toán chi phí giám định, đề nghị tổ chức có

thẩm quyền xem xét, tạm ứng chi phí giám định. Tổ chức có thẩm quyền xem xét

và thực hiện việc tạm ứng chi phí giám định theo đề nghị cho tổ chức, cá nhân
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thực hiện giám định theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Thực hiện giám định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Việc thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

được tiến hành như sau:

a) Nghiên cứu, phân tích kỹ hồ sơ trưng cầu, yêu cầu, đối tượng giám định

và các tài liệu, thông tin được người trưng cầu, yêu cầu giám định đã giao, cung

cấp;

giá;

b) Xác định rõ đối tượng, những nội dung chuyên môn cần xem xét, đánh

c) Tiến hành khảo sát hoặc xác minh vấn đề cần thiết có liên quan mà người

trưng cầu, yêu cầu giám định không thể cung cấp được tài liệu, thông tin về vấn

đề đó (nếu có);

d) Tiến hành so sánh, đối chiếu vấn đề hoặc đối tượng cần giám định với

quy chuẩn chuyên môn về vấn đề hoặc đối tượng cần giám định;

đ) Đưa ra nhận xét, đánh giá, nêu ý kiến chuyên môn cụ thể, rõ ràng về vấn

đề hoặc đối tượng cần giám định theo trưng cầu, yêu cầu giám định;

e) Xây dựng, ban hành bản kết luận giám định;

g) Lập hồ sosơ giám định.

2. Trong quá trình thực hiện giám định, cá nhân, tổ chức thực hiện giám

định có thể sử dụng ý kiến hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác

đưa ra, phục vụ cho việc giám định.

3. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề

khác phát sinh thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng

văn bản cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết và thống nhất phương án

giải quyết.

4. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải lập văn bản hoặc dữ liệu điện

tử ghi nhận toàn bộ quá trình thực hiện giám định theo quy định tại Điều 34 Luật

Giám định tư pháp và theo Biểu mẫu 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm

theo Thông tư này.

Điều 26. Bản kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và

công nghệ

1. Kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải

bằng văn bản và được thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Luật Giám định tư

pháp và theo Biểu mẫu 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tu
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này.

2. Trường hợp người giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công

nghệ được trưng cầu, yêu cầu đích danh thực hiện giám định thì bản kết luận giám

định tư pháp phải có chữ ký và ghi rõ họ, tên của người giám định tư pháp. Việc

sử dụng chữ ký số trong kết luận giám định được thực hiện theo quy định của
pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Trường hợp tổ chức được trưng cầu, yêu cầu thực hiện giám định trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ thì ngoài chữ ký, họ và tên của người thực hiện

giám định, bản kết luận giám định tư pháp còn phải được người Lãnh đạo của tổ

chức ký tên, đóng dấu của tổ chức đó. Tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định

tư pháp phải chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp của mình.

a) Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ được trưng cầu giám định thì

Lãnh đạo tổ chức chuyên môn về vấn đề cần giám định ký thừa lệnh Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ và đóng dấu Bộ Khoa học và Công nghệ vào bản kết

luận giám định.

b) Trường hợp tổ chức chuyên môn về khoa học và công nghệ được trưng

cầu giám định thì Lãnh đạo tổ chức chuyên môn về khoa học và công nghệ ký và

đóng dấu của tổ chức vào bản kết luận giám định.

c) Trường hợp Hội đồng giám định quy định tại Điều 16 Thông tư này thực

hiện giám định thì ngoài chữ ký, họ tên của người giám định, Lãnh đạo tổ chức

chuyên môn có nội dung cần giám định ký thừa lệnh Bộ trưởng vào bản kết luận

giám định.

d) Trường hợp trưng cầu tổ chức giám định tư pháp chủ trì và tổ chức giám

định tư pháp phối hợp quy định tại khoản 6 Điều 26 của Luật Giám định tư pháp,

bản kết luận giám định phải có chữ ký của người giám định tư pháp, chữ ký và

đóng dấu của lãnh đạo các tổ chức này.

4. Sau khi ban hành kết luận giám định tư pháp, tổ chức, cá nhân thực hiện

giám định tư pháp, Hội đồng giám định tư pháp có trách nhiệm giao lại đối tượng

giám định sau giám định cho người trưng cầu, yêu cầu giám định, trừ trường hợp

pháp luật có quy định khác. Người trưng cầu, yêu cầu giám định có trách nhiệm

nhận lại đối tượng giám định sau giám định theo quy định của pháp luật. Việc

giao, nhận lại đối tượng giám định sau giám định phải được lập thành biên bản;

nội dung của biên bản thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật Giám định tư

pháp và Điều 23 Thông tư này.

5. Sau khi hoàn thành bản kết luận giám định, tổ chức, cá nhân thực hiện

giám định tư pháp, Hội đồng giám định lập hồ sơ đề nghị tổ chức có thẩm quyền
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thanh toán, chi trả chỉ phí cần cho việc thực hiện giám định theo quy định của

pháp luật về chi phí giám định.

Điều 27. Trả kết luận giám định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải gửi bản kết luận giám định

cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định ngay sau khi được ban hành. Kết

luận giám định có thể được trả trực tiếp cho cơ quan trưng cầu giám định, qua

dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử trong trường hợp vụ

việc giám định không thuộc trường hợp phải bảo mật theo quy định của pháp luật

về bí mật nhà nước.

2. Trường hợp trả trực tiếp, người thực hiện giám định tiến hành giao trả

kết luận giám định như sau:

a) Liên hệ, thông báo cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định đến

nhận kết luận giám định và nhận lại đối tượng giám định nếu thuộc trường hợp

quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Kiểm tra Giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh công an nhân

dân hoặc thẻ căn cước công dân...) của người nhận kết luận giám định và đối
tượng giám định;

c) Giao trả 01 bản kết luận giám định và lập biên bản giao nhận theo Biểu

mẫu 07 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Kiểm tra, niêm phong, bàn giao lại đối tượng giám định (nếu có).

3. Trường hợp trả qua bưu chính, người giám định tiến hành giao trả kết

luận giám định như sau:

a) Kiểm tra, đóng gói, niêm phong 01 bản kết luận giám định và đối tượng

giám định được giao trả lại nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Gửi kết luận giám định và đối tượng giám định qua dịch vụ bưu chính

(có ký giao nhận hoặc phiếu gửi).

4. Trường hợp đối tượng giám định là vật chứng của vụ án hoặc trong

trường hợp cần thiết theo yêu cầu bằng văn bản của người trưng cầu giám định

thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định giao trả lại sau khi hoàn thành việc giám

định. Việc giao, nhận lại đối tượng giám định phải lập thành biên bản theo biểu

mẫu quy định tại Điều 23 Thông tư này.

Điều 28. Lập, bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh

vực khoa học và công nghệ

1. Hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc
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nhóm Hồ sơ giải quyết các vụ việc trong hoạt động quản lý chuyên môn nghiệp
vụ được lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định của Luật Giám định tư pháp, quy

định pháp luật về văn thư, lưu trữ và quy định của tổ chức thực hiện giám định.

2. Người thực hiện giám định có trách nhiệm lập hồ sơsơ giám định theo Biểu

mẫu 08 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm các tài

liệu chính sau đây:

a) Quyết định trưng cầu giám định, Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

(nếu có), Quyết định trưng cầu giám định lại (nếu có) và đối tượng giám định,

thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

b) Quyết định thành lập Tổ giám định hoặc Quyết định thành lập Hội đồng

giám định hoặc văn bản phân công, cử người thực hiện giám định tư pháp;

c) Biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu, đối tượng giám định; biên bản mở

niêm phong hồ sơ, tài liệu, đồ vật (nếu có);

d) Đề cương giám định (nếu có);

đ) Văn bản, dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình thực hiện giám định;

e) Kết luận giám định trước đó hoặc ý kiến, kết luận chuyên môn do tổ
chức, cá nhân khác thực hiện (nếu có); Bản ảnh giám định (nếu có);

g) Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ phục vụ việc

giám định tư pháp (nếu có);

có);

h) Bản kết luận giám định tư pháp;

i) Biên bản giao nhận kết luận giám định; giao trả đối tượng giám định (nếu

k) Tài liệu khác liên quan đến việc giám định (nếu có) như dữ liệu thô, nhật

ký chạy thử nghiệm trong quá trình giám định....

3. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày hoàn thành việc giám định, người

thực hiện giám định có trách nhiệm bàn giao hồ sơsơ giám định cho tổ chức chủ

quản lưu giữ và bảo quản theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Hồ sơ giám định của Tổ giám định tư pháp được bàn giao cho tổ chức có

thành viên được giao làm Tổ trưởng Tổ giám định.

Hồ sơ giám định của Hội đồng giám định được bàn giao cho tổ chức có

thành viên là Chủ tịch Hội đồng.

Tổ chức nhận bàn giao hồ sơ giám định tư pháp có trách nhiệm bảo quản,

lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và theo quy định của Bộ Khoa học




























































